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                                   Mẫu 2C/TCTW-98 

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  
SƠ YẾU LÝ LỊCH                                             90100000741 

                                                                    Số hiệu cán bộ, công chức 

   
1           1) Họ và tên khai sinh TRẦN GIANG NAM    Nam, Nữ: Nam 

             2) Các tên gọi khác: Không có 

             3) Cấp uỷ hiện tại: Không có    Cấp uỷ kiêm: Không có                                                

             Chức vụ: Giảng viên            Phụ cấp chức vụ: Không có 

                        4) Sinh ngày 06 tháng 09 năm 1985  5) Nơi sinh: Tp. Hồ Chí Minh 

6) Quê quán: Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ chi, Tp. Hồ Chí Minh 

7) Nơi ở hiện nay: căn hộ 4.01 lô B C/c 40 căn hộ, Lê Đức Thọ, Phường 15, Quận Gò Vấp, Tp.HCM   

Điện thoại: 0903371549 

8) Dân tộc: Kinh ;   9) Tôn giáo: Không 

10) Thành phần gia đình xuất thân: nông dân 

11) Nghề nghiệp bản thân trước khi được tuyển dụng: nhân viên kỹ thuật điện tử 

12) Ngày được tuyển dụng: 01/01/2019 Vào cơ quan nào: Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM 

Ở đâu: 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.HCM 

13) Ngày vào cơ quan hiện đang công tác: 01/01/2019  Ngày tham gia cách mạng: Không có 

14) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: Không có , Ngày chính thức: Không có 

15) Ngày tham gia các tổ chức chính trị xã hội: vào Đoàn TNCSHCM ngày 07/04/2003 

16) Ngày nhập ngũ: Không có, Ngày xuất ngũ: Không có, Quân hàm: Không có 

17) Trình độ học vấn: 12/12 ; Học hàm, học vị cao nhất: Thạc sĩ, năm 2020, Kỹ thuật điện tử 

- Lý luận chính trị: Không có; Quản lý nhà nước: Không có; Ngoại ngữ: Anh: B 

18) Công tác chính đang làm: Giảng viên 

19) Ngạch công chức/Chức danh nghề nghiệp: hạng III (mã số: V.09.02.03 ), bậc lương 2.34 , hệ số: 1 từ  01/ 2019 

20) Danh hiệu được phong: Không có 

21) Sở trường công tác: Giảng viên chuyên ngành điện tử ; Công việc đã làm lâu nhất: Giảng viên 

22) Khen thưởng: Không có 

23) Kỷ luật: Không có 

24) Tình trạng sức khoẻ: Tốt  Cao: 1.65, Cân nặng 58 (kg), Nhóm máu: O 

25) Số chứng minh nhân dân: 079085003003  Thương binh loại: Không có, Gia đình liệt sĩ: Không có 

26) ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ 

Tên trường Ngành học hoặc tên lớp học Thời gian học 
Hình thức 

học 

Văn bằng, chứng 

chỉ, trình độ gì 

Trường ĐH Công Nghiệp 

Tp.HCM Tiếng Anh B 
2005 Bồi dưỡng, 

tập huấn 

Chứng chỉ 

Trường ĐH Công Nghiệp 

Tp.HCM 
Tin học B 

2006 Bồi dưỡng, Chứng chỉ 

Ảnh 

4x6 
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tập huấn 

Trường ĐH Công Nghiệp 

Tp.HCM 

Công nghệ Điện tử viễn 

thông 

2009 Chính quy Đại học 

Trường Cao đẳng Nghề 

Tp.HCM 
Sư phạm dạy nghề 

2018 Bồi dưỡng, 

tập huấn 

Chứng chỉ 

Trường Cao đẳng Lý Tự 

Trọng Tp.HCM 
Tin học ứng dụng 

2020 Chính quy Trung cấp 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ 

thuật Tp.HCM 
Kỹ Thuật Điện tử 

09/2018-

08/2020 

Chính quy Thạc sĩ 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ 

thuật Vĩnh Long 

Chứng chỉ kỹ năng nghề 

quốc gia bậc 3 

2020 Bồi dưỡng, 

tập huấn 

Chứng chỉ 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ 

thuật Vĩnh Long 

Bồi dưỡng chức danh nghề 

nghiệp Giảng viên chính 

(Hạng II) 

2021 Bồi dưỡng, 

tập huấn 

Chứng chỉ 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ 

 thuật Tp.HCM 

Chứng chỉ Bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm CĐ, ĐH 

2021 Bồi dưỡng, 

tập huấn 

Chứng chỉ 

 

27) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ tháng, năm 

đến tháng, năm 
Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể) 

2006 - 2009 nhân viên, Công ty TNHH TMDV Bảo Huy, số 60 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM. 

2010-2017 Làm việc tự do, ngành nghề máy tính. 

2018 Giảng viên thỉnh giảng tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM, số 390 đường Hoàng 

Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Tp.HCM 

01/2019 đến nay Giảng viên tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM, số 390 đường Hoàng Văn Thụ, 

phường 4, quận Tân Bình, Tp.HCM. 

28) ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN 

a) Khai rõ: bị bắt, bị tù, đã khai báo cho ai, những vấn đề gì?:  

Không có 

b) Bản thân có làm việc trong chế độ cũ:  

Không có 

                                                        29) QUAN HỆ VỚI NƯỚC NGOÀI 

- Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài: 

Không có 

- Có thân nhân ở nước ngoài: 

Không có 

30) QUAN HỆ GIA ĐÌNH 

a) Bản thân: Bố, mẹ, vợ (chồng), các con, anh chị em ruột  

Quan hệ Họ và tên Năm 

sinh 

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị, công tác, học tập, nơi ở 

(trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức xã hội 
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Bố,  

mẹ 

Trần My Sơn 1959 Quê quán: xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, Tp.HCM 

Nghề nghiệp: nông dân 

Nơi ở hiện nay: ấp Xóm Trại, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, 

Tp.HCM 

Lê Thị Lùng 1962 Quê quán: xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, Tp.HCM 

Nghề nghiệp: nội trợ 

Nơi ở hiện nay: ấp Xóm Trại, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, 

Tp.HCM 

Vợ / 

Chồng 

 

 

 

 

Các  

con 

 

 

 

 

 

 

 

Anh 

 chị  

em  

ruột 

Phan Thị Thuận 1985 Quê quán: ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, Tp.HCM 

Nghề nghiệp: nhân viên. Công tác tại Tổng công ty Điện Lực 

TP.HCM 

Nơi ở hiện nay: Căn hộ 4.01 lô B chung cư 40 căn hộ, đường Lê 

Đức Thọ, Phường 15, Quận Gò Vấp, Tp.HCM 

Trần Bảo Giang 2014 Quê quán: xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, Tp.HCM 

Nghề nghiệp: học sinh 

Nơi ở hiện nay: Căn hộ 4.01 lô B chung cư 40 căn hộ, đường Lê 

Đức Thọ, Phường 15, Quận Gò Vấp, Tp.HCM 

Trần Ánh Dương

  

2021 Quê quán: xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, Tp.HCM 

Nơi ở hiện nay: Căn hộ 4.01 lô B chung cư 40 căn hộ, đường Lê 

Đức Thọ, Phường 15, Quận Gò Vấp, Tp.HCM 

Trần Nam Anh 1989 Quê quán: xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, Tp.HCM 

Nghề nghiệp: Giảng viên. Công tác tại trường CĐ Lý Tự Trọng 

Tp.HCM 

Nơi ở hiện nay: ấp Xóm Trại, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, 

Tp.HCM 

Trần Anh Tuyền 1993 Quê quán: xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, Tp.HCM 

Nghề nghiệp: Giáoviên. Công tác tại trường Mầm non Phạm Văn 

Cội 1 

Nơi ở hiện nay: ấp Xóm Trại, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, 

Tp.HCM 

 

b) Bố, mẹ, anh chị em ruột bên vợ (chồng) 

Quan hệ Họ và tên Năm 

sinh 

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị, công tác, học tập, nơi ở 

(trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức xã hội 

Bố,  

mẹ 

Phan Văn Khâm 1931 Quê quán: ấp Phú Lợi, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TP.HCM 

Mất năm 2007 do bệnh. 

Nguyễn Thị Bấn 1941 Quê quán: Ấp Gò Nổi, Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi, TP HCM. 

Mất năm 2010 do bệnh. 

 

Anh 

 chị 

Phan Hồng Khanh 1957 Quê quán: ấp Phú Lợi, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TP.HCM 

Nghề nghiệp:  Công an (đã về hưu). 

Nơi ở hiện nay: 377/38 Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Quận Bình Thạnh, 
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 em 

 ruột 

Tp.HCM 

Phan Văn Thạnh 1974 Quê quán: ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TP.HCM 

Nghề nghiệp: Đăng kiểm viên 

Nơi ở hiện nay: 30 đường HT02, KP7, P. Hiệp Thành Quận 12, 

TP.HCM. 

Phan Văn Thắng 1976 Quê quán: ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TP.HCM 

Nghề nghiệp: Nhân viên. Công tác tại Công ty Điện lực Củ Chi 

Nơi ở hiện nay: ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, 

TP.HCM. 

Phan Thành Lợi 1978 Quê quán: ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TP.HCM 

Nghề nghiệp: nông dân 

Nơi ở hiện nay: ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, 

TP.HCM. 

31) HOÀN CẢNH KINH TẾ   

- Quá trình lương của bản thân: 

Tháng/năm 01/01/2019        

Ngạch/bậc: 2.34        

Hệ số lương : 1        

 

- Nguồn thu nhập chính của gia đình: - Lương: 3.486.600VND  + thi đua 

  - Các nguồn khác: không có 

 - Nhà ở:     + Được cấp, được thuê, loại nhà: không có , tổng diện tích sử dụng: không có  

                         + Nhà tự mua, loại nhà: chung cư , tổng diện tích sử dụng: 52 m2 

 - Đất ở:      + Đất được cấp:  không có ,                 +  Đất tự mua: không có 

 - Đất sản xuất, kinh doanh: không có 

   

 

  Tp.HCM , ngày  tháng    năm 2022 

                            Người khai                                                             Xác nhận của cơ quan quản lý  
          Tôi xin cam đoan những lời khai 

trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm 

       trước pháp luật về những lời khai đó 

                              (Ký tên) 
  


